
Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

(Tiếp theo Công báo sổ 45 +46) 
to 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý Khu công nghê cao Thành phố 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục chấp thuận 
chủ trương đầu tư 
của Ban Quản lý 
quy định tại kho ản 7 
Điều 33 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp l ệ the o quy định, 
Ban quản lý gửi hồ sơ lấy ý 
kiến thẩm định của các cơ 
quan có liên quan về những 
nôi dung thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của cơ quan đó. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được đề nghị 
của Ban quản lý, cơ quan 
được lấy ý kiến có ý kiến 
thẩm định về nội dung thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của mình, gửi Ban quản lý 
khu chế xuất và công nghiệp. 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ dự án đầu tư, Ban quản lý 
lập báo cáo thẩm định và 
quyết định chấp thuận chủ 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/20)3 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

trương đầu tư. Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

2 Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhân đăng ký 
đầu tư đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư 

- Ban Quản lý các Khu chê 
xuất và công nghiệp: Trong 
thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ khi 
dự án đáp ứng các điều kiện 
tại khoản 3 Điều 36 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP, 
Ban Quản lý cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư. 
- Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao: Ban Quản lý cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ khi dự án đáp 
ứng các điều kiện tại khoản 3 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đên hoạt động 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Điều 36 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP 

của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố HỒ Chí 
Minh) 

đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

3 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ theo quy định, 
Ban quản lý gửi hồ sơ lấy ý 
kiên thẩm định của các cơ 
quan có liên quan về những 
nội dung thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của cơ quan đó. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được đề nghị 
của Ban quản lý, cơ quan 
được lấy ý kiên có ý kiên 
thẩm định về nội dung thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước 
của mình, gửi Ban quản lý. 

Ban Quản lý các 
Khu chê xuất và 
công nghiệp 
Thành phố (số 
35 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố HỒ 
Chí Minh). 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trong thời hạn 25 ngày kê 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ dự án đầu tư, Ban quản lý 
lập báo cáo thẩm định trình 
ủy ban nhân Thành phố. 
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kê từ ngày nhận được 
hồ sơ và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, ủy ban 
nhân dân Thành phố quyêt 
định chấp thuận điều chỉnh 
chủ trương đầu tư. 

bản, báo cáo liên quan đên hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

4 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ban 
Quản lý 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kê từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ theo quy định, 
Ban Quản lý gửi hồ sơ cho 
cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định tại điêm 
b khoản 7 Điều 33 của Nghị 
định số 31/2021/NĐ-CP đê 
lấy ý kiên về những nội dung 
điều chỉnh dự án đầu tư. 
- Trong thời hạn 15 ngày kê 
từ ngày nhận được đề nghị 
của Ban quản lý, Cơ quan 
được lấy ý kiên có ý kiên về 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

nội dung điều chỉnh dự án 
thuộc phạm vi quản lý nhà 
nước của cơ quan đó. 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ dự án đầu tư, Ban quản lý 
quyêt định chấp thuận điều 
chỉnh ochủ otrương đầu otư. 
Quyêt định chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 
được gửi cho nhà đầu tư, cơ 
quan có liên quan đên việc 
thực hiện dự án đầu tư. 

án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

hoạch và Đầu tư quy định mâu văn 
bản, báo cáo liên quan đên hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

5 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư trong 
trường hợp dự án đã 
được cấp Giấy 
chứng nhân đăng ký 
đầu tư và không 
thuộc diện chấp 
thuận điều chỉnh 
chủ trương đầu tư 
đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 

- Ban Quản lý các Khu chê 
xuất và công nghiệp: 
Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc đối với trường hợp thay 
đổi tên dự án đầu tư, tên nhà 
đầu tư hoặc 07 ngày đối với 
trường hợp thay đổi các nội 
dung khác tại Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Ban Quản lý điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư cho nhà đầu tư. 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mâu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

UBND cấp tỉnh 
hoặc Ban Quản lý 

- Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao: 
Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư cho Nhà 
đầu tư trong thời hạn 03 
ngày làm việc đối với trường 
hợp thay đổi tên dự án đầu 
tư, tên nhà đầu tư hoặc 10 
ngày đối với trường hợp thay 
đổi các nội dung khác tại 
Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đên hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

6 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư trong 
trường hợp nhà đầu 
tư chuyển onhượng 
một phần hoặc toàn 
bộ dự án đầu tư đối 
với dự án thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của UBND 
cấp tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo 
quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để lấy ý 
kiên về những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

lệ, các cơ quan được lây ý 
kiên có ý kiên về nội dung 
điều chỉnh dự án thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của cơ 
quan đó; 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhân được hồ sơ hợp 
lệ, Ban Quản lý quyêt định 
châp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư hoặc lập báo 
cáo thẩm định các nội dung 
điều chỉnh dự án đầu tư để 
trình ủy ban nhân dân câp 
tỉnh; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, ủy ban 
nhân dân câp tỉnh quyêt định 
châp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư. 

Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3 ,  đường Dl ,  
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố HỒ Chí 
Minh) 

- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

7 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư trong 
trường hợp nhà đầu 
tư nhân chuyển 
nhượng dự án đầu tư 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp l ệ, Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dân thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

là tài sản bảo đảm 
đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
châp thuận chủ 
trương đầu tư của 
UBND câp tỉnh 
hoặc Ban Quản lý 

quy định tại điêm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP đê lây ý 
kiên về những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư. 
- Trong thời hạn 15 ngày kê 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, các cơ quan được lây ý 
kiên có ý kiên về nội dung 
điều chỉnh dự án thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của cơ 
quan đó; 
- Trong thời hạn 25 ngày kê 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Ban Quản lý quyêt định 
châp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư hoặc lập báo 
cáo thẩm định các nội dung 
điều chỉnh dự án đầu tư đê 
trình ủy ban nhân dân câp 
tỉnh; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kê từ ngày nhận được 
hồ sơ và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, ủy ban 
nhân dân câp tỉnh quyêt định 

xuât và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư. 

8 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư trong 
trường hợp chia, 
tách, sáp nhập dự án 
đầu tư đối với dự án 
đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư 
của UBND cấp tỉnh 
hoặc Ban Quản lý 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo 
quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để lấy ý 
kiên về những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, các cơ quan được lấy ý 
kiên có ý kiên về nội dung 
điều chỉnh dự án thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của cơ 
quan đó; 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Ban Quản lý quyêt định 
chấp thuận điều chỉnh hoặc 
lập báo cáo thẩm định các 
nội dung điều chỉnh dự án 
đầu tư để trình ủy ban nhân 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 

- Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

dân cấp tỉnh; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyêt định 
chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư. 

Minh) 

9 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư trong 
trường hợp chia, 
tách, hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi 
loại hình tổ chức 
kinh tê đối với dự án 
đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư 
của ủy oban nhân 
dân cấp tỉnh hoặc 
Ban Quản lý 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý 
gửi hồ sơ ch o cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo 
quy định tại điểm b kh o ản 4 
Điều 33 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để lấy ý 
kiên về những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, các cơ quan được lấy ý 
kiên có ý kiên về nội dung 
điều chỉnh dự án thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của cơ 
quan đó; 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đên hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Ban quản lý quyêt định 
chấp thuận chủ trương điều 
chỉnh hoặc lập báo cáo thẩm 
định các nội dung điều chỉnh 
dự án đầu tư để trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ và báo cáo thẩm định 
của Ban quản lý, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyêt định 
chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư. 

cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

10 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư trong 
trường hợp sử dụng 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với 
đất thuộc dự án đầu 
tư để góp vốn vào 
doanh nghiệp đối 
với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo 
quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để lấy ý 
kiên về những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

UBND câp tính 
hoặc Ban Quản lý 

lệ, các cơ quan được lây ý 
kiên có ý kiên về nội dung 
điều chính dự án thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của cơ 
quan đó; 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhân được hồ sơ hợp 
lệ, Ban quản lý lập báo cáo 
thẩm định các nội dung điều 
chính dự án đầu tư để châp 
thuận điều chính hoặc trình 
ủy ban nhân dân câp tính đối 
với dự án thuộc thẩm quyền 
của UBND; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, ủy ban 
nhân dân câp tính quyêt định 
châp thuận điều chính chủ 
trương đầu tư. 

Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3 ,  đường Dl ,  
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố HỒ Chí 
Minh) 

- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

ll Thủ tục điều chính 
dự án đầu tư trong 
trường hợp sử dụng 
quyền sử dụng đât, 
tài sản gắn liền với 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền theo 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dân thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

đât thuộc dự án đâu 
tư để hợp tác kinh 
doanh đối với dự án 
thuộc thẩm quyền 
châp thuận chủ 
trương đâu tư của 
UBND tỉnh hoặc 
Ban Quản lý 

quy định tại điểm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để lây ý 
kiên về những nội dung điều 
chỉnh dự án đâu tư. 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, các cơ quan được lây ý 
kiên có ý kiên về nội dung 
điều chỉnh dự án thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của cơ 
quan đó; 
- Trong thời hạn 25 ngày kể 
từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, Ban quản lý lập báo cáo 
thẩm định các nội dung điều 
chỉnh dự án đâu tư để quyêt 
định châp thuận điều chỉnh 
hoặc trình ủy ban nhân dân 
câp tỉnh đối với dự án thuộc 
thẩm quyển của UBND; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ và báo cáo thẩm định 
của Ban quản lý, ủy ban 
nhân dân câp tỉnh quyêt định 

xuât và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đâu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đâu tư tại Việt Nam, đâu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đâu tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đâu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
4 

+ 4^ 
00 

ƠQ 
y 

(X 

2 o to 
Ul 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chấp thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư. 

12 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư theo 
bản án, quyêt định 
của tòa án, trọng tài 
đối với dự án đầu tư 
đã được chấp thuận 
chủ trương đầu tư 
(Khoản 3 Điều 54 
Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP) 

- Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý 
căn cứ bản án, quyêt định có 
hiệu lực pháp luật của tòa án, 
trọng tài quyêt định chấp 
thuận điều chỉnh chủ trương 
đầu tư hoặc trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh để điều 
chỉnh Quyêt định chấp thuận 
chủ trương đầu tư; 
- Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được đề 
nghị của Ban Quản lý, ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyêt 
định chấp thuận điều chỉnh 
chủ trương đầu tư. 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đên hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Minh) chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

13 Thủ tục điều chỉnh 
dự án đầu tư theo 
bản án, quyêt định 
của tòa án, trọng tài 
đối với dự án đầu tư 
đã được cấp Giấy 
chứng nhân đăng ký 
đầu tư và không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư hoặc dự án 
đã được chấp thuận 
chủ trương đầu tư 
nhưng không thuộc 
trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 41 
của Luật Đầu tư 
(Khoản 4 Điều 54 
Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP) 

Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ, Ban Quản lý căn cứ 
bản án, quyêt định có hiệu 
lực pháp luật của tòa án, 
trọng tài thực hiện thủ tục 
điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư. 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đên hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

phô Hô Chí 
Minh) 

24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bô danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

14 Thủ tục gia hạn thời 
hạn hoạt động của 
dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của UBND 
cấp tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
hô sơ hợp lệ, Ban Quản lý 
gửi hô sơ cho cơ quan quản 
lý đất đai và các cơ quan có 
liên quan để lấy ý kiến về 
việc đáp ứng điều kiện quy 
định tại khoản 4 Điều 44 của 
Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 
27 của Nghị định sô 
31/2021/NĐ-CP; 
- Trong thời hạn 10 ngày kể 
từ ngày nhận được hô sơ hợp 
lệ, cơ quan được lấy ý kiến 
có ý kiến về việc đáp ứng 
điều kiện quy định tại khoản 
4 Điều 44 Luật Đầu tư và 
khoản 4 Điều 27 Nghị định 
sô 31/2021/NĐ-CP; 
- Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày nhận được hô sơ hợp 
lệ, Ban Quản lý xem xét điều 

- Đôi với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phô (sô 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 
Thành phô Hô 
Chí Minh). 
- Đôi với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phô 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định sô 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
sô điều của Luật Đầu tư; 
- Thông tư sô 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định sô 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; 
- Quyết định sô 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bô danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiện gia hạn thời hạn hoạt 
động của dự án đầu tư quy 
định tại kh o ản 4 Điều 44 của 
Luật Đầu tư và khoản 4 Điều 
27 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP để quyêt 
định gia hạn hoặc lập báo 
cáo thẩm định trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 
- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được 
báo cáo của Ban Quản lý, ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyêt 
định gia hạn thời hạn hoạt 
động của dự án đầu tư. 

Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

15 Thủ tục ngừng hoạt 
đông của dự án đối 
với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
ủy oban onhân o dân 
cấp tỉnh h o ặc Ban 
Quản lý 

- Ban Quản lý các Khu chê 
xuất và công nghiệp Thành 
phố: 
Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc, Ban Quản lý tiêp nhận 
và thông báo việc ngừng 
hoạt động của dự án đầu tư 
cho các cơ quan liên quan. 
- Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao: Ngay khi tiêp nhận 
thông báo. 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành phô Hô 
Chí Minh). 
- Đôi với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phô 
Thủ Đức, Thành 
phô HÔ Chí 
Minh) 

một sô điều của Thông tư sô 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đên hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
tư; 
- Quyêt định sô 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định sô 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bô danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

16 Thủ tục chấm dứt 
hoạt động của dự án 
đầu tư 

- Ban Quản lý các Khu chê 
xuất và công nghiệp Thành 
phô: 
+ Trong thời hạn 15 ngày kể 
từ ngày quyêt định, nhà đầu 
tư gửi quyêt định chấm dứt 
hoạt động của dự án đầu tư 
hoặc thông báo và nộp lại 
Giấy chứng nhân đăng ký 
đầu tư cho Ban Quản lý. 

- Đôi với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phô (sô 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư sô 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư sô 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Ban Quản lý thông báo 
việc chấm dứt hoạt động của 
dự án đầu tư cho các cơ quan 
liên quan kể từ ngày nhân 
được quyết định hoặc thông 
chấm dứt hoạt động của dự 
án đầu tư. 
- Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao: Ngay khi tiếp nhân 
thông báo 

Đa Kao, Quân 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

Kế hoạch và Đầu tư sửa đôi, bô sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu 
tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

17 Thủ tục cấp lại và 
hiệu đính thông tin 
trên Giấy chứng 
nhân đăng ký đầu tư 

- Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý 
cấp olại Giấy ochứng nhân 
đăng ký đầu tư. 
- Trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân được 
hồ sơ hợp lệ, Ban quản lý 
hiệu ođính othông otin Giấy 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luât Đầu tư; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chứng nhân đăng ký đầu tư. Khiêm, phường 
Đa Kao, Quân 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

18 Thủ otục ođổi oGiấy 
chứng nhân đăng ký 
đầu tư 

Ban Quản lý cấp đổi Giấy 
chứng nhân đăng ký đầu tư 
cho nhà đầu tư trong thời hạn 
03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được hồ sơ. 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luât Đầu tư; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đa Kao, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

19 Thủ tục thực hiện 
hoạt động ođầu tư 
theo hình thức góp 
vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp 
đối với nhà đầu tư 
nước ngoài 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhân được hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại khoản 2 
Điều 66 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP," Ban Quản 
lý xem xét việc đáp ứng điều 
kiện góp vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp quy định 
tại khoản 2 Điều 24 của Luật 
Đầu tư, khoản 4 Điều 65 của 
Nghị định số 31/2021/NĐ-

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 
Đa Kao, Quận 1, 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

CP và thông báo cho nhà đầu 
tư, trừ trường hợp quy định 
tại khoản 4 Điều 66 Nghị 
định sô 31/2021/NĐ-CP. 
Văn bản thông báo được gửi 
cho nhà đầu tư nước ngoài 
và tổ chức kinh tê có nhà đầu 
tư nước ngoài góp vôn, mua 
cổ phần, mua phần vôn góp. 

Thành phô Hô 
Chí Minh). 
- Đôi với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phô 
Thủ Đức, Thành 
phô HÔ Chí 
Minh) 

một sô điều của Thông tư sô 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đên hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiên đầu 
tư; 
- Quyêt định sô 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định sô 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bô danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

20 Thủ tục thành lập 
văn phòng điều 
hành của nhà đầu tư 
nước ngoài trong 
hợp đông BCC 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được hô sơ, Ban 
Quản olý cấp oGiấy ochứng 
nhận đăng ký hoạt động văn 
phòng điều hành cho nhà đầu 
tư nước ongoài trong hợp 
đông BCC. 

- Đôi với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phô (sô 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Thông tư sô 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư sô 25/2023/TT-BKHĐT 
ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đa Kao, Quân 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

Kế hoạch và Đầu tư sửa đôi, bô sung 
một số điều của Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 
4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn 
bản, báo cáo liên quan đến hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt 
Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu 
tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

21 Thủ tục chấm dứt 
hoạt động văn 
phòng điều hành của 
nhà đầu tư nước 
ngoài trong hợp 
đồng BCC 

Trong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày có quyết định 
chấm dứt hoạt động của văn 
phòng điều hành, nhà đầu tư 
nước ngoài gửi hồ sơ thông 
báo cho Ban Quản lý nơi đặt 
văn phòng điều hành. 
Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhân được hồ sơ, Ban 

- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyết 
của Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 

Không - Luật Đầu tư năm 2020; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Quản lý quyêt định thu hồi 
Giấy chứng nhân đăng ký 
hoạt đông văn phòng điều 
hành. 

Khiêm, phường 
Đa Kao, Quân 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh). 
- Đối với các dự 
án thuộc thẩm 
quyền giải quyêt 
của Ban Quản lý 
Khu Công nghệ 
cao TP.HCM (lô 
T2-3, đường D1, 
Phường Tân 
Phú, thành phố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh) 

động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-BKHĐT 
ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

22 Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhân đăng ký 
đầu tư theo thủ tục 
đầu tư đặc biệt 

15 ngày kể từ ngày nhân 
được hồ sơ 

- Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quân 1). 
- Ban Quản lý 
Khu công nghệ 

Không - Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 
- Luât Đầu tư số 57/2024/QH15 
ngày 29/11/2024; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiêt và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luât Đầu tư; 
- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP ngày 
10/02/2025 của Chính phủ quy định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

cao Thành phô 
(T2-3 Đ. D1, 
Khu Công nghệ 
cao 8 othành ophô 
Thủ Đức, Thành 
phô Hồ Chí 
Minh, Phường 
Tân Phú, Thành 
phô Thủ Đức). 

chi tiêt Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư 
đặc biệt; 
- Thông tư sô 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bô trưởng Bô 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đên hoạt 
đông đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Thông tư sô 06/2025/TT-BKHĐT 
ngày 12/02/2025 của Bô trưởng Bô 
Kê hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản liên quan đên thủ tục đầu tư 
đặc biệt; 
- Quyêt định sô 453/QĐ-BKHĐT 
ngày 17/02/2025 của Bô trưởng Bô 
Kê hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định sô 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bô trưởng Bô Tài 
chính về công bô danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Tài chính. 

23 Thủ tục điều chỉnh 
mục tiêu ho ạt đông 
của dự án thực hiện 
the o thủ tục đầu tư 

15 ngày kể từ ngày nhân 
được hồ sơ 

- Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiệp Thành 

Không - Luật Đầu tư sô 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 
- Luật Đầu tư sô 57/2024/QH15 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

đặc biệt phô (sô 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quân 1). 
- Ban Quản lý 
Khu công nghệ 
cao Thành phô 
(T2-3  Đ.  Rl ,  
Khu Công nghệ 
cao, othành ophô 
Thủ Đức, Thành 
phô Hồ Chí 
Minh, Phường 
Tân Phú, Thành 
phô Thủ Đức). 

ngày 29/11/2024; 
- Nghị định sô 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
sô điều của Luât Đầu tư; 
- Nghị định sô 19/2025/NĐ-CP ngày 
10/02/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luât Đầu tư về thủ tuc đầu tư 
đặc biệt; 
- Thông tư sô 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Thông tư sô 06/2025/TT-BKHĐT 
ngày 12/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản liên quan đến thủ tuc đầu tư 
đặc biệt; 
- Quyết định sô 453/QĐ-BKHĐT 
ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; 
- Quyết định sô 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính về công bố danh muc thủ tuc 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 

24 Thủ tuc cấp đổi 
Giấy chứng nhân 
đăng ký đầu tư theo 
thủ tuc đầu tư đặc 
biệt 

15 ngày kể từ ngày nhân 
được hồ sơ 

- Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố (số 35 
Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quân 1). 
- Ban Quản lý 
Khu công nghệ 
cao Thành phố 
(T2-3  Đ.  Ri ,  
Khu Công nghệ 
cao, othành ophố 
Thủ Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh, Phường 
Tân Phú, Thành 
phố Thủ Đức). 

Không - Luât Đầu tư số 61/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 
- Luât Đầu tư số 57/2024/QH15 
ngày 29/11/2024; 
- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luât Đầu tư; 
- Nghị định số 19/2025/NĐ-CP ngày 
10/02/2025 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luât Đầu tư về thủ tuc đầu tư 
đặc biệt; 
- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ 
Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Thông tư số 06/2025/TT-BKHĐT 
ngày 12/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu 
văn bản liên quan đến thủ tuc đầu tư 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

đặc biệt; 
- Quyết định số 453/QĐ-BKHĐT 
ngày 17/02/2025 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24/4/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 
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PHỤ LỤC III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH vực KINH DOANH BẢO HIẺM 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

LO 
o 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Nông nghiệp và Môi trường 
Q o> 
Q 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
4 

+ 4^ 
00 

ƠQ 

(X 
2 o to 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Chấm dứt việc 
hưởng hỗ trợ phí 
bảo hiểm nông 
nghiệp và ho àn phí 
bảo hiểm nông 
nghiệp 

30 ngày Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

Không - Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 
ngày 09/12/2000; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Kinh do anh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 
24/10/2010; 
- Nghị định số 5 8/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 
của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp; 
- Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 
chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24/4/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Chi trả phí bảo 
hiểm nông nghiệp 
được hỗ trợ từ ngân 
sách nhà nước 

30 ngày Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

Không - Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 
ngày 09/12/2000; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 
24/10/2010; 
- Nghị định số 5 8/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 
của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp; 
- Quyết định số 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 
chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24/4/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

Q o> 
0 
dơ 
0 
T 

Ẽ 
o 

0» 
4 

+ 4^ 00 

sả' 

(X 
2 
0 
N ÌM 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt đối tượng 
được hỗ trợ phí bảo 
hiểm nông nghiệp 

45 ngày ủy ban nhân 
dân cấp xã 

Không - Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 
ngày 09/12/2000; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 
24/10/2010; 

LO 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị định sô 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 
của Chính phủ ve bảo hiểm nông nghiệp; 
- Quyết định sô 1707/QĐ-BTC ngày 29/8/2019 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính ve việc công bô thủ 
tuc hành chính mới ban hành lĩnh vực bảo hiểm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 
chính; 
- Quyết định sô 1474/QĐ-BTC ngày 24/4/2025 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính ve công bô danh 
mục thủ tuc hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 
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PHỤ LỤC IV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH VựC QUẢN LÝ NỢ 
VÀ KINH TÉ ĐỐI NGOẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Xác nhận chuyên 
gia cấp tỉnh 

Cơ quan chủ quản 
xác nhận chuyên 
gia theo đúng mẫu 
quy định trong 
vòng 15 làm việc 
kể từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Cơ quan chủ 
quản của các 
chương trình, 
dự án ODA 

Không - Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 
tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia 
nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án 
ODA; 
- Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-
BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 
của Bô Kế hoạch và Đầu tư và Bô Tài chính 
quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy 
chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các 
chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo 
Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 
tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ; 
- Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28 
tháng 11 năm 2018 của Bô trưởng Bô Kế 
hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục 
hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển 
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33 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính thức (oda), vôn vay ưu đãi của các nhà 
tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Quyết định sô 1474/QĐ-BTC ngày 24 
tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ve công bô danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 
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PHỤ LỤC V 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết 

30 ngày kể từ ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ 

Địa điếm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thủ tục xử lý 
miễn lãi các 
kho ản lãi chậm 
nộp của Quỹ 
Hỗ trợ sắp xếp 
và phát triển 
do anh nghiệp 

Sở Tài 
chính 

Không - Nghị định 148/2021/NĐ-CP ngày 31 
tháng 12 năm 2021 của Chính phủ ve quản 
lý sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu 
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, 
nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước 
và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn 
điều lệ tại doanh nghiệp. 
- Quyết định số 1399/QĐ-BTC ngày 11 
tháng o năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài 
chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 
tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Tài chính. 

2 

Thành lập 
doanh nghiệp 
do Nhà nước 
năm giữ 100% 
vốn điều lệ do 
cơ quan đại 
diện chủ sở 
hữu (ủy ban 
nhân o dân câp 
tỉnh) quyêt 
định thành lập 

- Tro ng thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được Hồ sơ, các cơ quan 
liên quan gửi văn bản tham 
gia ý kiên đối với các nôi 
dung thuộc phạm vi quản lý 
đên Bộ Kê h o ạch và Đầu tư 
để tổng hợp và lập báo cáo 
thẩm định. 
- Tro ng thời hạn 10 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được ý kiên của các cơ quan 
liên quan, Bộ Kê h o ạch và 
Đầu tư lập báo cáo thẩm 
định và gửi cơ quan đại diện 
chủ sở hữu. 
- Cơ quan đại diện chủ sở 
hữu ra quyêt định thành lập 
doanh nghiệp trong thời hạn 
30 ngày làm việc kể từ ngày 
được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt chủ trương. 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 
tư vào sản xuât, kinh doanh tại doanh 
nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 onăm 
2014. 
- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 
tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về thành 
lập, săp xêp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển 
giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 
nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vốn 
điều lệ. 
- Quyêt định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26 
tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành 
lập và săp xêp lại doanh nghiệp do nhà 
nước năm giữ 100% vốn điều lệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 
tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính về công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 

3 Hợp nhât, sáp 
nhập doanh 
nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 
100% vốn điều 
lệ do cơ quan 
đại diện chủ sở 
hữu (ủy ban 
nhân odân câp 
tỉnh) quyết 
định thành lập 
hoặc được giao 
quản lý 

- Trong thời hạn 30 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận 
được Hồ sơ đề nghị hợp 
nhât, sáp nhập, cơ quan có 
thẩm quyền quy định tại 
Điều 15 Nghị định số 
23/2022/NĐ-CP thẩm định, 
phê duyệt Hồ sơ và ra quyết 
định hợp nhât, sáp nhập 
d o anh nghiệp. 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 
tư vào sản xuât, kinh doanh tại doanh 
nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 onăm 
2014. 
- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 
tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về thành 
lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển 
giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ. 
- Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26 
tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành 
lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 
ho ạch và Đầu tư; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 
tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính vê công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 

4 Chia, tách 
doanh nghiệp 
do Nhà nước 
nam giữ 100% 
vốn điêu lệ do 
Nhà nước ngm 
giữ 100% vốn 
điêu lệ do cơ 
quan đại diện 
chủ sở hữu (ủy 
ban nhân dân 
câp tỉnh) quyết 
định thành lập 
ho ặc được giao 
quản lý 

- Tro ng thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được Hồ sơ, các cơ quan 
liên quan gửi văn bản tham 
gia ý kiến đối với các nôi 
dung thuộc phạm vi quản lý 
đến cơ quan đại diện chủ sở 
hữu. 
- Tro ng thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được ý kiến của các cơ quan 
liên quan, cơ quan đại diện 
chủ sở hữu lập báo cáo 
thẩm định, trình Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, phê 
duyệt chủ trương. 
- Cơ quan đại diện chủ sở 
hữu ra quyết định chia, tách 
doanh nghiệp trong thời hạn 
30 ngày làm việc kể từ ngày 
Thủ tướng Chính phủ phê 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 
tư vào sản xuât, kinh doanh tại doanh 
nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
69/2014/QH13 ngày 26 otháng 11 onăm 
2014. 
- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 
tháng 4 năm 2022 của Chính phủ vê thành 
lập, sap xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển 
giao quyên đại diện chủ sở hữu tại doanh 
nghiệp do Nhà nước ngm giữ 100% vốn 
điêu lệ; 
- Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26 
tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành 
lập và sap xếp lại doanh nghiệp do nhà 
nước nam giữ 100% vốn điêu lệ thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

duyệt chủ trương. phạm vi chức năng quản lý của Bô Kế 
hoạch và Đầu tư; 
- Quyết định sô 1474/QĐ-BTC ngày 24 
tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng Bô Tài 
chính vê công bô danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bô Tài chính. 

5 Tạm ngừng, 
đình chỉ hoạt 
đông, chấm dứt 
kinh doanh tại 
doanh nghiệp 
do Nhà nước 
năm giữ 100% 
vôn điêu lệ (do 
ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
quyết định 
thành lập hoặc 
giao quản lý) 

Theo quy định khi thực hiện 
thủ otục "Thông obáo tạm 
ngừng kinh doanh" 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật Doanh nghiệp của Quôc hôi nước 
Công hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam sô 
59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 
- Nghị định sô 23/2022/NĐ-CP ngày 05 
tháng 4 năm 2022 của Chính phủ vê thành 
lập, săp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển 
giao quyên đại diện chủ sở hữu tại doanh 
nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% vôn 
điêu lệ. 
- Nghị định sô 01/2021/NĐ-CP ngày 04 
tháng 01 năm 2021 của Chính phủ vê đăng 
ký doanh nghiệp. 
- Thông tư sô 01/2021/TT-BKHĐT ngày 
16 tháng 03 năm 2021 của Bô Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn vê đăng ký doanh 
nghiệp; 
- Quyết định sô 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26 
tháng 7 năm 2022 của Bô trưởng Bô Kế 
hoạch và Đầu tư công bô thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính sửa đôi, bô sung trong lĩnh vực thành 
lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 
ho ạch và Đầu tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 
tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 

6 Giải thể doanh 
nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ 
100% vốn điều 
lệ (do ủy ban 
nhân o dân câp 
tỉnh quyết định 
thành lập hoặc 
giao quản lý) 

Tối đa không quá 30 ngày 
làm việc, người có thẩm 
quyền quyết định giải thể 
công ty thành lập Hội đồng 
giải thể để thẩm định đề 
nghị giải thể doanh nghiệp. 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020. 
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu 
tư vào sản xuât, kinh doanh tại doanh 
nghiệp năm của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 
69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 onăm 
2014. 
- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05 
tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về thành 
lập, sắp xếp lại, chuyển đôi sở hữu, chuyển 
giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ; 
- Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 26 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng o năm 2022 của Bô trưởng Bô Kê 
hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành 
chính sửa đôi, bô sung trong lĩnh vực thành 
lập và sắp xêp lại doanh nghiệp do nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kê 
ho ạch và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1404/QĐ-BTC ngày 24 
tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính về công bố danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Tài chính. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỎI, BỎ SUNG 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Chuyển đôi 
công ty nhà 
nước thành 
công ty TNHH 
MTV do Nhà 
nước nắm giữ 
100% vốn điều 
lệ 

Tr ong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày tiêp nhận hồ sơ 

Sở Tài 
chính 

Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 

50.000 
đồng/lần.; Phí 
công bố nội 

dung đăng ký 
doanh nghiệp: 

100.000 
đồng/lần. 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 
năm 2014; 
- Nghị định số 89/2024/NĐ-CP ngày 
16/0/2024 của Chính phủ về chuyển đôi công 
ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên tô chức 
và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh 

2 Chuyển đôi 
công ty con 

Tr ong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 

Sở Tài 

Lệ phí đăng ký 
doanh nghiệp: 

50.000 
đồng/lần.; Phí 
công bố nội 

dung đăng ký 
doanh nghiệp: 

100.000 
đồng/lần. 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 
- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 
năm 2014; 
- Nghị định số 89/2024/NĐ-CP ngày 
16/0/2024 của Chính phủ về chuyển đôi công 
ty nhà nước được thành lập và hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp nhà nước thành công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên tô chức 
và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chưa chuyên 
đôi thành công 
ty TNHH MTV 

ngày tiêp nhận hô sơ chính nghiêp; 
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 
05/8/2019 của Bô trưởng Bô Tài chính quy 
định mức thu, chê đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiêp, lê 
phí đăng ký doanh nghiêp; 
- Quyêt định số 2295/QĐ-BKHĐT ngày 26 
tháng 9 năm 2024 của Bô trưởng Bô Kê hoạch 
và Đầu tư công bố thủ tục hành chính ban 
hành mới lĩnh vực chuyên đôi công ty nhà 
nước được thành lập và hoat đông theo luật 
doanh nghiêp nhà nước thành công ty trách 
nhiêm hữu han môt thành viên tô chức và hoat 
đông theo quy định tai luật doanh nghiêp 
thuôc pham vi chức năng quản lý của Bô Kê 
hoach và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 tháng 
4 năm 2025 của Bô trưởng Bô Tài chính về 
công bố danh mục thủ tục hành chính thuôc 
pham vi chức năng quản lý của Bô Tài chính. 

3 Đăng ký lai chi 
nhánh, văn 
phòng đai diên, 
địa điêm kinh 
doanh của công 
ty nhà nước và 
công ty con 
chưa chuyên 
đôi 

Trong thời han 03 
ngày làm viêc kê từ 
ngày tiêp nhận hô sơ 

Sở Tài 
chính 

Lê phí đăng ký 
doanh nghiêp: 

50.000 đông/lần. 

nghiêp; 
- Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 
05/8/2019 của Bô trưởng Bô Tài chính quy 
định mức thu, chê đô thu, nôp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiêp, lê 
phí đăng ký doanh nghiêp; 
- Quyêt định số 2295/QĐ-BKHĐT ngày 26 
tháng 9 năm 2024 của Bô trưởng Bô Kê hoạch 
và Đầu tư công bố thủ tục hành chính ban 
hành mới lĩnh vực chuyên đôi công ty nhà 
nước được thành lập và hoat đông theo luật 
doanh nghiêp nhà nước thành công ty trách 
nhiêm hữu han môt thành viên tô chức và hoat 
đông theo quy định tai luật doanh nghiêp 
thuôc pham vi chức năng quản lý của Bô Kê 
hoach và Đầu tư; 
- Quyêt định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 tháng 
4 năm 2025 của Bô trưởng Bô Tài chính về 
công bố danh mục thủ tục hành chính thuôc 
pham vi chức năng quản lý của Bô Tài chính. 
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THAY BẢN ĐÃ GỬI 

PHỤ LỤC VI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH VựC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thẩm định báo 
cáo nghiên cứu 
tiền khả thi, 
quyết định chủ 
trương đầu tư 
dự án ppp do 
nhà đầu tư đề 
xuất 

- Thời gian thẩm định: Không 
quá 30 ngày kể từ ngày nhân 
đủ hồ sơ hợp lệ 

- Thời hạn phê duyệt quyết định 
chủ trương đầu tư: Không quá 15 
ngày (tùy vào thời điểm tổ chức 
kỳ họp Hôi đồng nhân dân 
Thành phố) 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư ngày 18/6/2020. 
- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư. 
- oQuyết định osố 1404/QĐ-BTC 
ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài 
chính; 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- oQuyết ođịnh osố 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 

2 Thẩm định báo 
cáo nghiên cứu 
khả thi, quyết 
định phê duyệt 
dự án ppp do 
nhà đầu tư đề 
xuất 

- Thời gian thẩm định: Không 
quá 60 ngày kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ theo quy định hoặc 
kể từ ngày nhân được báo cáo 
thẩm tra đối với trường hợp 
thuê tư vấn thẩm tra. 
- Thời gian phê duyệt dự án 
PPP: Không quá 15 ngày kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ đề nghị phê 
duyệt dự án ppp. 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư ngày 18/6/2020. 
- Nghị định số 35/202 1/NĐ-CP 
ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư. 
- oQuyết ođịnh osố 1404/QĐ-BTC 
ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài 
chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Tài chính. 

3 Thẩm định nôi 
dung điều 
chỉnh quyết 
định chủ 
trương đầu tư, 
quyết định điều 
chỉnh chủ 
trương đầu tư 
dự án ppp do 
nhà đầu tư đề 
xuất 

- Thời gian thẩm định: Không 
quá 30 ngày làm việc kể từ ngày 
nhân được hồ sơ hợp lệ. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định 
chủ trương đầu tư: Không quá 15 
ngày (tùy vào thời điểm tổ chức 
kỳ họp Hôi đồng nhân dân 
Thành phố). 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật Đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư ngày 18/6/2020 
- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP 
ngày 29/3/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành Luật Đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; 
- oQuyết ođịnh osố 1404/QĐ-BTC 
ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài 
chính; 
- oQuyết ođịnh osố 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 

4 Thẩm định nôi 
dung điều 

- Thời hạn thẩm định: Không Sở Tài Không - Luật Đầu tư theo phương thức 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chỉnh báo cáo 
nghiên cứu khả 
thi, quyết định 
phê duyệt điều 
chỉnh dự án 
ppp do nhà 
đầu tư đề xuất 

quá 60 ngày. 
- Thời hạn phê duyệt: Không quá 
15 ngày. 

chính đối tác công tư ngày 18/6/2020 
- Nghị định số 35/2021/NĐ-Cp 
ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
Luật Đầu tư theo phương thức đối 
tác công tư; 
- oQuyết ođịnh osố 1404/QĐ-BTC 
ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính công bố thủ 
tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài 
chính; 
- oQuyết ođịnh osố 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 

5 Công bố dự án 
đầu tư kinh 
doanh đối với 
dự án không 
thuôc diện 

a) về thời hạn xem xét hồ sơ đề 
xuất dự án của nhà đầu tư: 
(i) Đối với dự án đầu tư do ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh là cơ 
quan có thẩm quyền: 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 
ngày 23/6/2023; 
- Nghị định số 23/2024/NĐ-Cp 
ngày 27/02/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết môt số điều và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

châp thuận chủ 
trương đầu tư 
do nhà đầu tư 
đề xuât 

- Trong thời hạn 03 ngày l àm 
viêc kể từ ngày nhận được đề 
xuât dư án, Sở Tài chính báo 
cáo Chủ tịch ủy ban nhân dân 
câp tỉnh giao môt cơ quan 
chuyên môn tổng hợp, xem xét 
hồ sơ đề xuât dư án của nhà đầu 
tư; 
- Sau khi ủy ban nhân dân câp 
tỉnh giao cơ quan, đơn vị tổng 
hợp, xem xét hồ sơ đề xuât dư 
án của nhà đầu tư, trong thời 
hạn 25 ngày, cơ quan, đơn vị 
được giao nhiêm vu phối hợp 
với các cơ quan có liên quan 
xem xét sư phù hợp của hồ sơ đề 
xuât dư án; 
(ii) Đối với dư án đầu tư do Ban 
Quản lý khu kinh tế là cơ quan 
có thẩm quyền, trong thời hạn 
25 ngày, cơ quan, đơn vị được 
giao nhiêm vu xem xét sư phù 
hợp của hồ sơ đề xuât dư án; 
b) về thời hạn đăng tải thông 
tin: 
Cơ quan có thẩm quyền tạo lập, 

biên pháp thi hành Luật Đâu thầu 
về lưa chon nhà đầu tư thực hiên 
dư án thuôc trường hợp phải tổ 
chức đâu thầu the o quy định của 
pháp luật quản lý ngành, lĩnh vưc; 
- Nghị định số 115/2024/NĐ-
CPngày 16/9/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết môt số điều và 
biên pháp thi hành Luật Đâu thầu 
về lưa chon nhà đầu tư thưc hiên 
dư án đầu tư có sử dung đât; 
- oQuyết ođịnh o số 1404/QĐ-BTC 
ngày 18 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính công bố thủ 
tuc hành chính sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vưc đầu tư theo phương 
thức đối tác công tư; đâu thầu lưa 
chon nhà đầu tư thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài 
chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bố 
danh mục thủ tuc hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phân quyên tài khoản nghiệp vụ 
cho cơ quan, đơn vị trực thuôc, 
cơ quan chuyên môn để đăng tải 
thông tin dự án đầu tư có sử 
dụng đất trên Hệ thông mạng 
đấu thầu quôc gia trong thời hạn 
châm nhất là 05 ngày làm việc 
kể từ ngày phê duyệt thông tin 
dự án. 

6 Cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ 
chuyên môn vê 
đấu thầu 

Cá nhân được cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ chuyên môn vê đấu 
thầu trong thời hạn tôi đa 23 
ngày làm việc kể từ ngày ban 
hành quyết định công nhân kết 
quả thi. 

Sở Tài 
chính 

Chi phí thi, 
cấp chứng chỉ 
nghiệp vụ 
chuyên môn 
vê đấu thầu 
tôi đa 800.000 
đồng/thí 
sinh/kỳ thi 
(chưa bao 
gồm thuế 
GTGT phải 
nộp theo quy 
định của Luật 
Thuế GTGT 
và các văn 
bản hướng 
dân thực hiện 

- Luật đấu thầu sô 22/2023/QH15 
ngày 23/6/2023; 
- Nghị định sô 24/2024/NĐ-CP 
ngày 27/02/2024 của Chính phủ vê 
quy định chi tiết môt sô điêu và 
biện pháp thi hành luật đấu thầu vê 
lựa chọn nhà thầu; 
- Thông tư sô 02/2024/TT-BKHĐT 
ngày 06/3/2024 của Bô trưởng Bô 
Kế hoạch và Đầu tư vê quy định 
hoạt đông đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ 
nghiệp vụ chuyên môn vê đấu thầu; 
- Quyết định sô 1351/QĐ-BKHĐT 
ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bô 
trưởng Bô Kế hoạch và Đầu tư 
công bô thủ tục hành chính ban 

-Ị^ 
00 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
4 

+ 4^ 
00 

ƠQ 
fa> 
y 

(X 
2 o to 
Ul 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Luật này). hành mới, sửa đôi, bô sung, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực đấu thầu phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Kế hoạch và Đầu 
tư; 
- oQuyết ođịnh osố 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 

7 Cấp lại chứng 
chỉ nghiệp vụ 
chuyên môn về 
đấu thầu 

Cá nhân được cấp lại chứng chỉ 
nghiệp vụ chuyên môn về đấu 
thầu trong thời hạn tối đa 07 
ngày làm việc kể từ ngày ban 
hành quyết định cấp lại chứng 
chỉ. 

Sở Tài 
chính 

Chi phí cấp 
lại chứng chỉ 
nghiệp vụ 
chuyên môn 
về đấu thầu 
100.000 
đồng/lần 
{chưa bao 
gồm thuế 
GTGT phải 
nộp theo quy 
định của Luật 
Thuế GTGT 
và các văn 
bản hướng 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 
ngày 23/6/2023; 
- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP 
ngày 27/02/2024 của Chính phủ về 
quy định chi tiết môt số điều và 
biện pháp thi hành luật đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu; 
- Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT 
ngày 06/3/2024 của Bô trưởng Bô 
Kế hoạch và Đầu tư về quy định 
hoạt đông đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ 
nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu; 
- Quyết định số 1351/QĐ-BKHĐT 
ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

dân thực hiện 
Luật này). 
Không thu chi 
phí cấp lại 
chứng chỉ đối 
với trường 
hợp cơ quan 
cấp chứng chỉ 
nghiệp vu 
chuyên môn 
về đấu thầu 
ghi sai thông 
tin trên chứng 
chỉ. 

trưởng Bô Kế hoạch và Đầu tư 
công bố thủ tuc hành chính ban 
hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực đấu thầu phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Kế hoạch và Đầu 
tư; 
- oQuyết ođịnh osố 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bố 
danh mục thủ tuc hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính. 

8 Gia hạn chứng 
chỉ nghiệp vu 
chuyên môn về 
đấu thầu 

Cá nhân được cấp gia hạn chứng 
chỉ nghiệp vu chuyên môn về 
đấu thầu trong thời hạn tối đa 07 
ngày làm việc kể từ ngày ban 
hành quyết định cấp gia hạn 
chứng chỉ. 

Sở Tài 
chính 

Chi phí cấp 
gia hạn chứng 
chỉ nghiệp vu 
chuyên môn 
về đấu thầu 

100.000 
đồng/lần 

(chưa bao 
gồm thuế 

GTGT phải 
nộp theo quy 
định của Luật 

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 
ngày 23/6/2023; 
- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP 
ngày 27/02/2024 của Chính phủ về 
quy định chi tiết một số điều và 
biện pháp thi hành luật đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu; 
- Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT 
ngày 06/3/2024 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về quy định 
hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thuế GTGT 
và các văn 
bản hưởng 

dân thực hiện 
Luật này). 

nghiệp vụ chuyên môn vê đấu thầu; 
- Quyết định số 1351/QĐ-BKHĐT 
ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bô 
trưởng Bô Kế hoạch và Đầu tư 
công bố thủ tục hành chính ban 
hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực đấu thầu phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Kế hoạch và Đầu 
tư; 
- oQuyết ođịnh osố 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính vê công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 

9 Thu hồi chứng 
chỉ nghiệp vụ 
chuyên môn vê 
đấu thầu 

Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ 
nghiệp vụ chuyên môn vê đấu 
thầu phải nôp lại bản gốc chứng 
chỉ cho cơ quan ra quyết định 
thu hồi chứng chỉ trong thời hạn 
05 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhân được quyết định thu hồi. 

Sở Tài 
chính 

Không - Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 
ngày 23/6/2023; 
- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP 
ngày 27/02/2024 của Chính phủ vê 
quy định chi tiết môt số điêu và 
biện pháp thi hành luật đấu thầu vê 
lựa chọn nhà thầu; 
- Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT 
ngày 06/3/2024 của Bô trưởng Bô 
Kế hoạch và Đầu tư vê quy định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoạt đông đào tạo, bôi dưỡng kiên 
thức và thi, cấp, thu hôi chứng chỉ 
nghiệp vu chuyên môn về đấu thầu; 
- Quyêt định số 1351/QĐ-BKHĐT 
ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bô 
trưởng Bô Kê hoạch và Đầu tư 
công bố thủ tuc hành chính ban 
hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh 
vực đấu thầu phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Kê hoạch và Đầu 
tư; 
- oQuyêt ođịnh osố 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bố 
danh mục thủ tuc hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 
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PHỤ LỤC VII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thanh toán chi 
phí từ việc xử lý 
tài sản KCHT 
đường sắt quốc 
gia/đô thị 

30 ngày Sở Tài 
chính 

Không có - Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 
- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

2 Giao quyền sở 
hữu, quyền sử 
dụng tài sản là kết 
quả của nhiệm vụ 
khoa học và công 
nghệ ngân sách 

- Trong thời hạn 60 ngày, kể 
từ ngày được Hôi đồng đánh 
giá, nghiệm thu kết quả đạt trở 
lên 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày nhân đầy đủ hồ sơ hợp 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Không - Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng tài sản 
được hình thành thông qua việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ sử dụng vốn nhà nước; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

câp lệ của tô chức, cá nhân chủ trì 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày nhân được đề nghị của 
cơ quan được giao quản lý 
nhiệm vụ 

- Quyết định sô 828/QĐ-BTC ngày 17 
tháng 5 năm 2019 của Bô trưởng Bô 
Tài chính về công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành lĩnh vực quản lý 
công sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định sô 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về công bô danh mục thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

3 Giao quyền sở 
hữu, quyền sử 
dụng tài sản là kết 
quả của nhiệm vụ 
khoa học và công 
nghệ ngân sách 
hỗ trợ 

- Trong thời hạn 60 ngày, kể 
từ ngày nhiệm vụ được đánh 
giá, nghiệm thu kết quả đạt 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày nhân đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ của tô chức, cá nhân chủ trì 

Sở Khoa 
học và 
Công 
nghệ 

Không - Nghị định sô 70/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng tài sản được 
hình thành thông qua việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sử dụng vôn nhà nước; 
- Quyết định sô 828/QĐ-BTC ngày 17 
tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính về công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành lĩnh vực quản lý 
công sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định sô 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về công bô danh mục thủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

4 Chuyển từ hình 
thức giao tài sản 
kết cấu hạ tầng 
đường sắt quốc 
gia/đô thị không 
tính thành phần 
vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp 
sang hình thức 
tính thành phần 
vốn nhà nước tại 
do anh nghiệp 

30 ngày kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ 

Sở Xây 
dưng 

Không - Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 
- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

5 Cho othuê quyền 
khai thác tài sản 
KCHT đường sắt 
quốc gia/đô thị 

30 ngày kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ 

Sở Xây 
dưng 

Không - Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 
- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vưc 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

6 Thu hồi tài sản 
KCHT đường sắt 
quốc gia/đô thị 

30 ngày kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ 

Sở Xây 
dưng 

Không - Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 
- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

7 Điều 0 chuyển otài 
sản KCHT đường 
sắt quốc gia/đô 
thị 

30 ngày kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ 

Sở Xây 
dưng 

Không - Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 
- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vưc 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

8 Chuyển 0 giao otài 
sản KCHT đường 
sắt quốc gia/đô 
thị về địa phương 

15 ngày kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ 

Sở Xây 
dưng 

- Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý, xử lý đường sắt. 
- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

9 Thanh lý tài sản 
KCHT đường sắt 
quốc gia/đô thị 

30 ngày kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ 

Sở Xây 
dưng 

Không - Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 
- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vưc 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

10 Xử lý tài sản 
KCHT đường sắt 
quốc gia/đô thị 
trong trường hợp 
bị mất, bị hủy 
hoại 

30 ngày kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ 

Sở Xây 
dưng 

Không - Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 
- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính mới ban hành lĩnh vực 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 

11 Sử dụng tài sản 
KCHT đường sắt 
quốc gia/đô thị để 
tham gia dư án 
đầu tư theo 
phương thức đối 
tác công tư 

30 ngày Sở Xây 
dưng 

Không - Nghị định số 15/2025/NĐ-CP ngày 
03 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 
quy định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 
đường sắt. 
- Quyết định số 1477/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vưc 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG • • • ' 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Quyết định xác 
lập quyền sở hữu 
toàn dân đối với 
tài sản là di sản 
không ocó ongười 
thừa kế 

- Đối với tài sản thuộc thẩm 
quyền xác lập của ủy ban 
nhân dân cấp huyện: 29 ngày. 
- Đối với tài sản thuộc thẩm 
quyền xác lập của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh: 36 ngày. 

Sở Tài 
chính; 
ủy ban 

nhân dân 
cấp huyện 

Không - Nghị định số 77/NĐ-CP ngày 01 
tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định thẩm quyền, thủ tục xác lập 
quyền sở hữu toàn dân về tài sản và 
xử lý đối với tài sản được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân. 
- Quyết định số 1327/QĐ-BTC ngày 
11 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ 
lĩnh vực quản lý công sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính. 

2 Thẩm ođịnh, ophê 
duyệt, điều chỉnh, 
bổ sung Kế hoạch 
quản lý, khai thác 
nhà, đất 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ 
ngày nhận được oKế hoạch 
quản lý, khai thác nhà, đất 
hàng năm hoặc Kế hoạch điều 
chỉnh, bổ sung 

Sở Tài 
chính 

Không - Nghị ođịnh số 108/2024/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 8 năm 2024 của Chính 
phủ quy định việc quản lý, sử dụng 
và khai thác nhà, đất là tài sản công 
không sử dụng vào mục đích để ở 
giao cho tổ chức có chức năng quản 
lý, kinh doanh nhà địa phương quản 
lý, khai thác. 
- Quyết định số 2292/QĐ-BTC ngày 
26 tháng 9 năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 

Uy 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính mới ban hành lĩnh vực 
quản lý công sản thuôc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài chính. 

3 Thanh toán chi 
phí liên quan đến 
xử lý tài sản kết 
cấu hạ tầng thủy 
lợi 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày hoàn thành việc xử lý 
tài sản, doanh nghiệp được 
giao nhiệm vụ tổ chức xử lý 
tài sản kết cấu hạ tầng thủy 
lợi có trách nhiệm lập 01 bô 
hồ sơ đề nghị thanh toán gửi 
chủ tài khoản tạm giữ để chi 
trả chi phí xử lý tài sản. 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày nhận được đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ, chủ tài khoản tạm 
giữ có trách nhiệm cấp tiền 
cho doanh nghiệp được giao 
nhiệm vụ tổ chức xử lý để 
thực hiện chi trả các khoản 
chi phí có liên quan đến việc 
xử lý tài sản. 

Sở Tài 
chính; 

Phòng Tài 
chính - Kế 
hoạch cấp 

huyện 

Không - Nghị định số 8/2025/NĐ-CP ngày 
09/01/2025 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 
- Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 01 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành thuôc lĩnh 
vực quản lý công sản thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Giao tài sản kêt 
câu hạ tâng câp 
nước sạch cho 
doanh nghiệp 
đang quản lý, sử 
dụng 

75 ngàỵ kể từ ngàỵ nhận đủ 
hồ sơ. 

Sở Xâỵ 
dựng đối 
với tài sản 
kêt câu hạ 
tâng câp 
nước sạch 
đô thị. 
Sở Nông 
nghiệp và 
Môi trường 
đối với tài 
sản kêt câu 
hạ tâng câp 
nước sạch 
nông thôn 
tập trung. 

Không - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
ngàỵ 21 tháng 6 năm 2017; 
- Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngàỵ 
24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 
quỵ định việc quản lý, sử dụng và 
khai thác tài sản kêt câu hạ tâng câp 
nước sạch; 
- Quỵêt định số 1610/QĐ-BTC ngàỵ 
31 tháng 7 năm 2023 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ 
lĩnh vực quản lý công sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính; 
- Quỵêt định số 1474/QĐ-BTC ngàỵ 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 
- Công văn số 3360/UBND-KT ngàỵ 
14 tháng 7 năm 2023 của ủỵ ban 
nhân dân Thành phố về tăng cường 
công tác quản lý tài sản kêt câu hạ 
tâng do Nhà nước đâu tư, quản lý. 

5 Xác lập quỵền sở 
hữu toàn dân và 

67 ngàỵ, kể từ ngàỵ nhận Sở Công 
Thương; 

Không - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chuyên giao công 
trình điện có 
nguôn gốc ngoài 
ngân sách nhà 
nước 

được đây đủ hô sơ hợp lệ Tông 
công 

Điện lực 
Thành 

phố 

ngày 21 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 
16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hôi 
về tô chức chính quyền đô thị tại 
Thành phố HÔ Chí Minh. 
- Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và biện pháp thi 
hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hôi về tô chức chính quyền đô 
thị tại Thành phố HÔ Chí Minh. 
- Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 
10 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ 
về việc chuyên giao công trình điện 
là tài sản công sang tập đoàn điện lực 
Việt Nam. 
- Quyết định số 337/QĐ-BTC ngày 
27 tháng 02 năm 2024 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về công bố danh mục 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 
- Công văn số 684/VP-KT ngày 18 
tháng 01 năm 2024 của Văn phòng 
ủy ban nhân dân Thành phố vê 
chuyển giao công trình điện là tài sản 
công sang Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam. 

6 Chuyển giao công 
trình điện là hạ 
tầng kỹ thuật sử 
dụng chung trong 
các dự án khu đô 
thị, khu dân cư và 
dự án khác do 
chủ đầu tư phải 
bàn giao lại cho 
Nhà nước theo 
quy định của 
pháp luật 

44 ngày, kể từ ngày nhận 
được đầy đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Công 
thương, 
Tổng 
công 

Điện lực 
Thành 

phố 

Không - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 
ngày 21 tháng 6 năm 2017. 
- Nghị quyêt số 131/2020/QH14 ngày 
16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội 
vê tổ chức chính quyên đô thị tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 
29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 
vê quy định chi tiêt và biện pháp thi 
hành Nghị quyêt số 131/2020/QH14 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của 
Quốc hội vê tổ chức chính quyên đô 
thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
- Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 
10 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ 
vê việc chuyển giao công trình điện 
là tài sản công sang tập đoàn điện lực 
Việt Nam. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 337/QĐ-BTC ngày 
27 tháng 02 năm 2024 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực 
quản lý công sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 
- Công văn số 684/VP-KT ngày 18 
tháng 01 năm 2024 của Văn phòng 
ủy ban nhân dân Thành phố về 
chuyển giao công trình điện là tài sản 
công sang Tâp đoàn Điện lực Việt 
Nam. 

7 Giao tài sản kết 
cấu hạ tầng thủy 
lơi 

Trường hợpgỉao tài sản kết 
cấu hạ tầng thủy lợi được 
đầu tư xây dựng do ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quản lỷ: 
Tro ng thời hạn 60 ngày, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ của Chủ 
đầu tư dự án, Cơ quan về thủy 
lơi cấp tỉnh chủ trì, phối hợp 
với cơ quan được giao thực 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường; 
ủy ban 

nhân dân 
cấp huyện 

Không - Nghị định số 8/2025/NĐ-CP ngày 
09/01/2025 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 
- Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 01 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành thuộc lĩnh 
vực quản lý công sản thuộc phạm vi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hiện nhiệm vụ quản lý tài sản 
công cấp tỉnh và cơ quan, đơn 
vị có liên quan của địa phương 
trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
xem xét, quyết định giao tài 
sản. 
Trường hợpgỉao tài sản kết 
cấu hạ tầng thủy lợi được 
đầu tư xây dựng do ủy ban 
nhân dân cấp huyện quản lỷ: 
- Trong thời hạn 60 ngày, kể 
từ ngày nhân đủ hồ sơ của chủ 
đầu tư dự án, cơ quan chuyên 
môn về thủy lợi cấp huyện chủ 
trì, phối hợp với cơ quan được 
giao thực hiện nhiệm vụ quản 
lý tài sản công cấp huyện và 
cơ quan, đơn vị có liên quan 
của địa phương trình ủy ban 
nhân dân cấp huyện xem xét, 
quyết định giao tài sản. 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày có Quyết định giao tài 
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi 
của ủy ban nhân dân cấp 
huyện, các cơ quan, đơn vị có 

chức năng quản lý của Bô Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài chính. Q o> 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

liên quan thực hiện việc bàn 
giao, tiếp nhân tài sản. Việc 
bàn giao, tiếp nhân tài sản 
phải được lâp thành biên bản 
theo Mâu sô 01/BB tai Phu luc 
ban hành kèm theo Nghị 
định sô 8/2025/NĐ-CP. 

8 Điều ochuyển tài 
sản kết cấu ha 
tầng thủy lợi 

- Trong thời han 45 ngày, kể 
từ ngày nhân đủ hồ sơ 
của do anh nghiệp có tài sản, 
cơ quan chuyên môn về thủy 
lợi cấp tỉnh báo cáo ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh l ấy ý kiến 
của Bô Tài nguyên và Môi 
trường (trong trường hợp chưa 
có văn bản đồng ý tiếp nhân 
tài sản của Bô Tài nguyên và 
Môi trường); trên cơ sở đó, ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ 
sơ đề nghị Bô Tài chính xem 
xét, quyết định điều chuyển tài 
sản. 
- Trên cơ sở hồ sơ đề nghị của 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bô 
Tài chính xem xét, ban hành 
Quyết định theo thẩm quyền 

Sở Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 

Không - Nghị định sô 8/2025/NĐ-CP ngày 
09/01/2025 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dung và khai thác tài 
sản kết cấu ha tầng thủy lợi; 
- Quyết định sô 143/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 01 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về việc công bô thủ tuc 
hành chính mới ban hành thuôc lĩnh 
vực quản lý công sản thuôc pham vi 
chức năng quản lý của Bô Tài chính; 
- Quyết định sô 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về công bô danh muc 
thủ tuc hành chính thuôc pham vi 
chức năng quản lý của Bô Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hoặc có văn bản hôi đáp trong 
trường hợp đề nghị điều 
chuyển tài sản không phù hợp. 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày có quyết định điều 
chuyển tài sản của cấp có 
thẩm quyền, doanh nghiêp có 
tài sản điều chuyển và cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiêp 
nhân tài sản có trách nhiêm tô 
chức bàn giao, tiếp nhân tài 
sản theo quy định tại khoản 6 
Điều 22 Nghị định số 
8/2025/NĐ-CP. 

9 Thanh lý tài sản 
kết cấu hạ tầng 
thủy lợi; xử lý tài 
sản kết cấu hạ 
tầng thủy lợi 
trong trường hợp 
bị mất, hủy hoại 

- Trong thời hạn 45 ngày, kể 
từ ngày nhân đủ hô sơ của 
doanh nghiêp có tài sản, cơ 
quan chuyên môn về thủy lợi 
cấp tỉnh: 
+ Xem xét, quyết định thanh 
lý/xử lý đối với tài 
sản thuôc thẩm quyền quyết 
định thanh lý/xử lý của mình 
theo phân cấp quy định tại 
kh o ản 2 Điều 23, kh o ản 2 
Điều 24 Nghị định số 

Sở Nông 
nghiêp và 

Môi 
trường; 
ủy ban 

nhân dân 
cấp huyên 

Không - Nghị định số 8/2025/NĐ-CP ngày 
09/01/2025 của Chính phủ quy định 
viêc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; 
- Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 01 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về viêc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành thuôc lĩnh 
vực quản lý công sản thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

8/2025/NĐ-CP hoặc có văn 
bản hồi đáp trong trường hợp 
đề nghị thanh lý/xử lý tài sản 
không phù hợp. 
+ Xem xét, có văn bản báo cáo 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối 
với tài sản thuộc thẩm quyền 
quyết định thanh lý/xử lý của 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày nhân đủ hồ sơ của cơ 
quan chuyên môn về thủy lợi 
cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định thanh lý/xử lý 
tài sản theo thẩm quyền hoặc 
có ovăn obản ohồi ođáp trong 
trường hợp đề nghị thanh 
lý/xử lý tài sản không phù 
hợp. 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày có quyết định thanh 
lý/xử lý của ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh và cơ quan chuyên 
môn về thủy lợi cấp tỉnh, 
doanh nghiệp có tài sản thanh 
lý/xử lý thực hiện như sau: 

Bộ Tài chính về công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Đôi với thủ tục thanh lý tài 
sản: Doanh nghiệp có tài sản 
thanh lý tổ chức thực hiện 
hoặc thuê tổ chức, cá nhân có 
chức năng thực hiện phá dỡ, 
hủy bỏ tài sản; kiểm đếm, 
phân loai vật liệu, vật tư thu 
hồi. Việc xử lý vật liệu, vật tư 
thu hồi trong quá trình thanh 
lý tài sản thực hiện theo quy 
định tai khoản 3 Điều 23 Nghị 
định 8/2025/NĐ-CP. 
+ Đôi với thủ tục xử lý tài sản: 
Doanh nghiệp được giao tài 
sản thực hiện kế toán giảm tài 
sản theo quy định của pháp 
luật về kế toán; báo cáo theo 
quy định tai Nghị định sô 
8/2O25/NĐ-CP (báo cáo 
theo Mâu 01D tai Phụ lục ban 
hành kèm theo Nghị định sô 
8/2025/NĐ-CP). 

10 Thu hồi tài sản 
kết cấu ha tầng 
thủy lợi 

- Trong thời han 45 ngày, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ của 
doanh nghiệp, cơ quan chuyên 
môn về thủy lợi cấp tỉnh báo 

Sở Nông 
nghiệp 
và Môi 
trường 

Không - Nghị định sô 8/2025/NĐ-CP ngày 
09/01/2025 của Chính phủ quy định 
việc quản lý, sử dụng và khai thác tài 
sản kết cấu ha tầng thủy lợi; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cáo Uy ban nhân dân câp tỉnh 
xem xét, quyết định thu hôi. 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày nhân đủ hô sơ của cơ 
quan chuyên môn về thủy lợi 
câp tỉnh, Uy ban nhân dân câp 
tỉnh xem xét, ban hành Quyết 
định thu hôi tài sản kết câu hạ 
tầng thủy lợi hoặc có văn bản 
hôi đáp trong trường hợp đề 
nghị thu hôi tài sản không phù 
hợp. 
- Trong thời hạn 30 ngày, kể 
từ ngày có Quyết định thu hôi 
tài sản của Uy ban nhân dân 
câp tỉnh, cơ quan chuyên môn 
về thủy lợi câp tỉnh có trách 
nhiệm lâp phương án xử lý tài 
sản thu hôi theo các hình thức 
quy định tại khoản 5 Điều 21 
Nghị định số 8/2025/NĐ-CP, 
trình cơ quan, người có thấm 
quyền quy định tại Điều 7, 
Điều 8, Điều 22 Nghị định số 
8/2025/NĐ-CP xem xét, quyết 
định. 

- Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 01 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành thuôc lĩnh 
vực quản lý công sản thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bô trưởng 
Bô Tài chính về công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuôc phạm vi 
chức năng quản lý của Bô Tài chính. 
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PHỤ LỤC VIII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VựC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Thủ tục hỗ trợ lãi 
suất vay vốn tại tổ 
chức tín dụng để 
đầu tư phương tiện, 
đầu tư kết cấu hạ 
tầng phục vụ vận tải 
hành khách công 
công bằng xe buýt 
theo quy định tại 
Kh o ản o 3 o Điều o 4, 
Khoản 3 Điều 5 
Quyết định số 
13/2015/QĐ-TTg 
ngày 05/5/2015 của 
Thủ tướng Chính 
phủ về cơ chế, 
chính sách khuyến 
khích phát triển vận 
tải hành khách công 
công bằng xe buýt 

Trong vòng 
25 ngày kể 
từ ngày 
nhận được 
đầy đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Sở Xây 
dựng 

Không - Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 
2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển vận tải hành khách công công bằng 
xe buýt; 
- Thông tư số 02/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2016 
của Bô Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ 
chức tín dụng để đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng 
phục vụ vận tải hành khách công công bằng xe buýt theo 
quy định tại Khoản 3 Điều 4, Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 
13/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển 
vận tải hành khách công công bằng xe buýt; 
- Quyết định số 902/QĐ-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2017 
của Bô trưởng Bô Tài chính về việc công bố thủ tục hành 
chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc tham quyền 
giải quyết của Bô Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2025 
của Bô trưởng Bô Tài chính về công bố danh mục thủ tục 
hành chính thuôc phạm vi chức năng quản lý của Bô Tài 
chính. 
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PHỤ LỤC IX 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực CHÍNH SÁCH THUÉ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

2 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Kê khai, thẩm định 
tờ khai phí bảo vệ 
môi trường đối với 
nước thải 

- Tại ủy ban nhân 
dân phường, xã: 
Không quy định thời 
gian giải quyết. 
- Tại Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường, Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường: 10 ngày làm 
việc kể từ ngày nhân 
Tờ khai phí 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; 

Phòng Tài 
nguyên và Môi 
trường; ủy ban 
nhân dân cấp xã 

Không - Nghị định số 53/2020/NĐ-
CP ngày 05 tháng 5 năm 2020 của 
Chính phủ quy định phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải; 
- Quyết định số 967/QĐ-BTC ngày 
25 tháng 6 năm 2020 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành lĩnh vực thuế thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài chính; 
- oQuyết định số 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính. 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

2 Thủ tuc xác định xe 
thuôc diện không 
chịu phí, được bù trừ 
hoặc trả lại tiền phí 
đã nôp 

1. Trường hợp xe bị 
hủy ho ại do tai nạn 
hoặc thiên tai; bị tịch 
thu hoặc bị thu hồi 
giấy chứng nhân 
đăng ký xe, biển sô 
xe; bị tai nạn đến 
mức không thể tiếp 
tuc lưu ohành ophải 
sửa chữa từ 30 ngày 
trở lên 
Trường hợp hồ sơ trả 
lại phí sử dung 
đường bô chưa đầy 
đủ, trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhân hồ 
sơ, đơn vị đăng kiểm 
phải thông báo cho 
người nôp hồ sơ để 
hoàn chỉnh. 
Châm nhất là 03 
ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân được đủ 
hồ sơ đề nghị trả lại 
phí sử dung đường 

Đơn vị đăng 
kiểm 

Không - Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 
11 năm 2015; 
- Luật Giao thông đường bô ngày 
13 tháng 11 năm 2018; 
- Nghị định sô 90/2023/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định mức thu, chế 
đô thu, nôp, miễn, quản lý và sử 
dung phí sử dung đường bô; 
- Quyết định sô 44/QĐ-BTC ngày 
09 tháng 01 năm 2024 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về việc công 
bô thủ tuc hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Tài chính; 
- oQuyết ođịnh sô o1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bô 
danh muc thủ tuc hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

bô, căn cứ hô sơ đê 
nghị trả lai phí của 
chủ phương tiện, thủ 
trưởng đơn vị đăng 
kiểm ra Quyết định 
vê việc trả lại/bù trừ 
phí sử dụng đường 
bô the o Mau số 03 
tại Phụ lục II ho ăc 
Thông báo vê việc 
không được trả 
lại/bù otrừ otiên phí 
theo Mau số 04 tại 
Phụ lục II ban hành 
kèm theo Nghị định 
số 90/2023/NĐ-
CP gửi người đê 
nghị trả lại phí. 
2. Trường hợp xe ô 
tô đăng ký, đăng 
kiểm tại Việt Nam 
nhưng h o ạt đông tại 
nước ngoài liên tục 
từ 30 ngày trở lên 
Đơn vị đăng kiểm 
tính bù trừ số phí 
phải nôp của kỳ tiếp 

SI -£ 

Q o> 
Q 
B 

o 
T 

ã 
o 

Õ» 
4 

+ 4^ 
00 

ƠQ 
fa> 
y 

(X 
2 o to 
Ul 



TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

theo, thời gian thực 
hiện 01 ngày làm 
việc. 
3. Trường hợp xe ô 
tô bị mất trộm trong 
thời gian từ 30 ngày 
trở lên 
Đơn vị đăng kiểm 
tính trả l ại (ho ặc bù 
trừ số phí phải nộp 
của kỳ tiếp theo nếu 
tìm lại được phương 
tiện), thời gian thực 
hiện 01 ngày làm 
việc. 

3 Thủ tục xác định xe 
kinh doanh vận tải 
thuộc doanh nghiệp 
tạm dừng lưu hành 
liên tục từ 30 ngày 
trở lên 

1. Tại Sở Xây dựng: 
- Trường hợp chưa 
đủ điều kiện thì ra 
Thông báo về việc 
không đủ điều kiện 
đăng ký tạm dừng 
lưu hành theo Mau 
số 06 tại Phụ lục II 
ban hành kèm theo 
Nghị định 
số 90/2023/NĐ-

Sở Xây dựng, 
Đơn vị đăng 

kiểm 

Không - Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 
11 năm 2015; 
- Luật Giao thông đường bộ ngày 
13 tháng 11 năm 2018; 
- Nghị định số 90/2023/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử 
dụng phí sử dụng đường bộ; 
- Quyết định số 44/QĐ-BTC ngày 
09 tháng 01 năm 2024 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

CP và trả lại do anh 
nghiệp để hoàn thiện 
lại hồ sơ; thời gian 
thực hiện 02 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhân đơn. 
- Trường hợp đủ 
điều kiện, Sở Giao 
thông vân tải ký xác 
nhân vào Đơn xin 
tạm dừng lưu hành, 
đồng thời lâp Biên 
bản tạm giữ phù 
hiệu, biển hiệu kinh 
doanh vân tải theo 
Mau số 07 tại Phu 
lục II ban hành kèm 
theo Nghị định 
số90/2023/NĐ-CP; 
thời gian thực hiện 
03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân đơn. 
2. Tại đơn vị đăng 
kiểm 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa phù hợp thì ra 

trưởng Bô Tài chính về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Tài chính; 
- oQuyết ođịnh số 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bố 
danh mục thủ tuc hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thông báo về viêc 
chưa đủ điều kiên 
thuộc diên không 
chiu phí sử dung 
đường bộ the o Mau 
sô 08 tai Phu luc II 
ban hành kèm theo 
Nghị đinh 
sô 90/2023/NĐ-
CP và trả lai do anh 
nghiêp để ho àn thiên 
lai hồ sơ; thời gian 
thực hiên 01 ngày 
làm viêc. 
- Trường hợp đủ 
điều kiên thì lập 
Biên bản thu Tem 
kiểm định và Tem 
nộp phí sử dung 
đường bộ the o Mau 
sô 12 tai Phu luc II 
ban hành kèm theo 
Nghị định 
sô90/2023/NĐ-CP; 
thời gian thực hiên 
01 ngày làm viêc. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Thủ tuc đề nghị 
cấp/cấp lại tem kiểm 
định và tem nôp phí 
sử dung đường bô 

- Trường hợp hồ sơ 
chưa đảm bảo hoặc 
sô ngày thực tế xe 
tạm dừng lưu hành 
(tính otừ thời điểm 
tạm dừng lưu hành 
đến ngày đề nghị lưu 
hành trở lại) chưa 
đảm bảo thời gian 
liên tuc từ 30 ngày 
trở lên thì đơn vị 
đăng kiểm ra Thông 
báo chưa đủ điều 
kiện xét thuôc diện 
không chịu phí; thời 
gian othực ohiện 01 
ngày làm việc. 
- Trường hợp hồ sơ 
đảm obảo, osô ongày 
thực tế xe tạm dừng 
lưu hành liên tuc từ 
30 ngày trở lên và có 
đủ xác nhân của Sở 
Giao thông vân tải, 
đơn ovị o đăng okiểm 
tính toán sô phí sử 
dung đường bô được 

Đơn vị đăng 
kiểm 

Không - Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 
11 năm 2015; 
- Luật Giao thông đường bô ngày 
13 tháng 11 năm 2018; 
- Nghị định sô 90/2023/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định mức thu, chế 
đô thu, nôp, miễn, quản lý và sử 
dung phí sử dung đường bô; 
- Quyết định sô 44/QĐ-BTC ngày 
09 tháng 01 năm 2024 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về việc công 
bô thủ tuc hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Tài chính; 
- o Quyết định sô 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bô 
danh muc thủ tuc hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

bù trừ, số phí phải 
nộp bổ sung (nếu có) 
trên cơ sở mức thu 
của một tháng chia 
ch0 30 ngày và nhân 
với số ngày nghỉ lưu 
hành; thời gian thực 
hiện 01 ngày làm 
việc. 

5 Thủ tuc đề nghị trả 
lại phù hiệu, biển 
hiệu 

02 ngày làm việc Sở Xây dựng Không - Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 
11 năm 2015; 
- Luật Giao thông đường bộ ngày 
13 tháng 11 năm 2018; 
- Nghị định số 90/2023/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử 
dung phí sử dung đường bộ; 
- Quyết định số 44/QĐ-BTC ngày 
09 tháng 01 năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc công 
bố thủ tuc hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính; 
- 0 Quyết định số 1474/QĐ-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bô 
danh muc thủ tuc hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 

6 Thủ tuc xác định xe 
ô tô không tham gia 
giao thông, không sử 
dung đường thuôc hệ 
thông giao thông 
đường bô 

1. Tại Sở Xây dựng: 
- Trường hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, Sở 
Giao thông vân tải 
thông báo cho doanh 
nghiệp bổ sung hồ 
sơ châm nhất trong 
03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhân hồ sơ. 
- Trường hợp hồ sơ 
đủ điều kiện xem 
xét, Sở Giao thông 
vân tải tiến hành 
kiểm tra thực tế 
do anh nghiệp và xác 
nhân vào Đơn xin 
xác nhân ô tô không 
tham gia giao thông 
nếu các phương tiện 
đủ điều kiện theo nôi 
dung kê khai của 

Sở Xây dựng, 
Đơn vị đăng 

kiểm 

Không - Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 
11 năm 2015; 
- Luât Giao thông đường bô ngày 
13 tháng 11 năm 2018; 
- Nghị định sô 90/2023/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 12 năm 2023 của 
Chính phủ quy định mức thu, chế 
đô thu, nôp, miễn, quản lý và sử 
dung phí sử dung đường bô; 
- Quyết định sô 44/QĐ-BTC ngày 
09 tháng 01 năm 2024 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về việc công 
bô thủ tuc hành chính mới ban 
hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực thuế 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Tài chính; 
- oQuyết ođịnh sô o1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính về công bô 
danh muc thủ tuc hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

doanh onghiệp; othời 
gian thực hiện chậm 
nhất là 10 ngày làm 
việc kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ. 
2. Tại đơn vị đăng 
kiểm: 
Đơn vị đăng kiểm 
tính, thu phí sử dụng 
đường bô hoặc trả lại 
phí cho chủ phương 
tiện trong 01 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận Đơn xin xác 
nhận ô tô không 
tham gia giao thông. 

Tài chính. 

7 Thủ tục xác nhận vật 
tư, thiết bị là hàng 
hóa nhập khẩu phục 
vụ dự án chế tạo thiết 
bị sản xuất vật liệu 
xây không nung nhẹ 
và sản xuất gạch xi 
măng - cốt liệu công 
suất từ 10 triệu viên 
quy tiêu chuẩn/năm 

10 ngày Sở Xây dựng Không - Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu số 107/2016/QH13; 
- Nghị định số 26/2023/NĐ-
CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của 
Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh 
mục hàng hóa, mức thuế tuyệt đối, 
thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài 
hạn ngạch thuế quan; 
- oQuyết định osố 1338/QĐ-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyêt Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trở lên thuôc nhóm 
98.22 

ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Bô 
trưởng Bô Tài chính ve việc công 
bô thủ tuc hành chính được thay thê 
thuôc lĩnh vực hải quan thuôc phạm 
vi chức năng quản lý của Bô Tài 
chính; 
- Quyêt định sô 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Tài chính ve công bô 
danh muc thủ tuc hành chính thuôc 
phạm vi chức năng quản lý của Bô 
Tài chính. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỎI, BỎ SUNG 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục khai, nộp 
phí bảo vệ môi 
trường đối với khí 
thải 

Tại Sở Nông nghiệp và 
Môi trường hoặc 
Phòng Tài nguyên và 
Môi trường. 
Tổ chức thu phí thẩm 
định Tờ khai phí tr ong 
thời hạn 30 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhân 
Tờ o khai ophí. Trường 
hợp số phí phải nộp 
the o kết quả thẩm định 
khác với số phí người 
nộp phí đã kê khai, nộp 
thì tổ chức thu phí ban 
hành Thông báo nộp 
phí bảo vệ môi trường 
đối ovới okhí othải gửi 
người nộp phí, châm 
nhất trong 10 ngày làm 
việc kể từ ngày kết thúc 
thẩm định. 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường; 

Phòng Tài 
nguyên và Môi 

trường 

Không - Luật Ngân sách nhà nước 
ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
- Luật Phí và lệ phí ngày 25 
tháng 11 năm 2015; 
- Luật Quản lý thuế ngày 13 
tháng 6 năm 2019; 
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 
17 tháng 11 năm 2020; 
- Nghị định số 153/2024/NĐ-
CP ngày 21 tháng 11 năm 2024 
của Chính phủ quy định phí 
bảo vệ môi trường đối với khí 
thải; 
- Quyết định số 2869/QĐ-BTC 
ngày 02 tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính ve 
việc công obố thủ tục hành 
chính mới ban hành trong lĩnh 
vực thuế thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ve 
công bố danh mục thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyêt Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính. 
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PHỤ LỤC X 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH vực QUẢN LÝ GIÁ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Hiệp thương 
giá 

- Thời hạn rà soát văn bản đề 
nghị hiệp thương giá: tối đa 10 
ngày 1 àm việc kể từ ngày nhân 
được văn bản đề nghị hiệp 
thương giá (tính theo dấu công 
văn đến h o ặc qua dịch vụ công 
trực tuyến); 
- Thời hạn để các bên bổ sung 
thông tin nếu văn bản đề nghị 
hiệp thương giá không đúng quy 
định: tối đa 15 ngày 1àm việc 
(tính the o dấu công văn đến ho ặc 
qua dịch vụ công trực tuyến); 
- Thời hạn t ổ chức hiệp thương 
giá: tối đa 15 ngày 1àm việc kể từ 
ngày nhân được văn bản đề nghị 
hiệp thương giá đủ điều kiện the o 
quy định (tính theo dấu công văn 
đến ho ặc qua dịch vụ công trực 
tuyến). 

Sở quản 
1ý ngành, 
lĩnh vực 
đối với 

hàng hóa, 
dịch vụ 

Chi phí thuê đơn vị 
tư vấn xác định 
mức giá hàng hóa, 
dịch vụ trong 
trường hợp bên 
mua ovà obên obán 
không thỏa thuận 
được mức giá tại 
Hôi nghị hiệp 
thương giá và tiếp 
tục đề nghị Cơ 
quan hiệp thương 
giá (Sở quản lý 
ngành, lĩnh vực) 
xác định mức giá 
để hai bên thực 
hiện 

- Luật Giá số 16/2023/QH15 
ngày 19 tháng 6 năm 2023. 
- Nghị ođịnh số 85/2024/NĐ-
CPngày 10 tháng 7 năm 2024 
của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Giá. 
- Quyết định số 1917/QĐ-BTC 
ngày 12 tháng 8 năm 2024 của 
Bô trưởng Bô Tài chính về việc 
công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành và bị bãi bỏ lĩnh vực 
quản lý giá thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC 
ngày 24 tháng 4 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính về công 
bố danh mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính. 
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PHỤ LỤC XI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH vực TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

00 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

2. Thanh toán, 
xóa nợ tiền sử 
dụng đất đối 
với hô gia 
đình, cá nhân 
được ghi nợ 

01 ngày, kể từ 
ngày nhận 
được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Văn phòng đăng 
ký đất đai hoặc cơ 
quan có chức năng 
quản lý đất đai 
hoặc bô phận một 
cửa liên thông 

Không - Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 
năm 2017. 
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 
năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất. 
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 
năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất; 
- Quyết định số 2589/QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai và 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, thuế thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định số 3172/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính 
và đính chính một phần quyết định số 2589/QĐ-

3. Ghi nợ tiền sử 
dụng đất của 
hô gia đình, 
cá nhân trong 
trường hợp 
được bố trí tái 
định cư 

Cùng với thời 
hạn cấp giấy 
chứng nhận 
quyền sử 
dụng đất theo 
quy ođịnh otại 
nghị định về 
cấp giấy 
chứng nhận 

Văn phòng đăng 
ký đất đai hoặc cơ 
quan có chức năng 
quản lý đất đai 
hoặc bộ phận một 
cửa liên thông 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 
năm 2017. 
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 
năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất. 
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 
năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất; 
- Quyết định số 2589/QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai và 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, thuế thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định số 3172/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính 
và đính chính một phần quyết định số 2589/QĐ-

4. Khấu trừ kinh 
phí bồi 
thường, hỗ 
trợ, tái định 

30 ngày, kể từ 
ngày nhận 
được đầy đủ 

Văn phòng đăng 
ký đất đai hoặc cơ 
quan có chức năng 
quản lý đất đai 

Không 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 
năm 2017. 
- Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 
năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất. 
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 
năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất; 
- Quyết định số 2589/QĐ-BTC ngày 31 tháng 10 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đất đai và 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, thuế thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Tài chính; 
- Quyết định số 3172/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 
2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công 
sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính 
và đính chính một phần quyết định số 2589/QĐ-
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cư hô sơ hợp lệ hoặc bộ phân một 
cửa liên thông 

BTC ngày 31 tháng 10 năm 2024của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ve công bố danh 
mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tài chính. Q o> 
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PHỤ LỤC XII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH vực QUẢN LÝ 

KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TÉ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

00 
00 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục cấp/cấp lại 
Giấy chứng nhân khu 
công nghiệp sinh thái 

58 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố ( số 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quân 1Q 

Không - Nghị định số 35/2022/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về quản lý 
khu công nghiệp và khu kinh tế. 
- Thông tư số 05/2025/TT-
BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 
2025 của Bô trưởng Bô oKế 
ho ạch và Đầu tư hướng dẫn xây 
dựng khu công nghiệp sinh thái. 
- Quyết định số 626/QĐ-
BKHĐT ngày 24 tháng 02 năm 
2025 của Bô trưởng Bô oKế 
ho ạch và Đầu tư công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực khu công nghiệp, khu 
kinh tế thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế ho ạch và Đầu 
tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC 

2 Thủ tục chấm dứt 
hiệu lực và thu hồi 
Giấy chứng nhân khu 
công nghiệp sinh thái 

Không quy định 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố ( số 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quân 1Q 

Không 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về quản lý 
khu công nghiệp và khu kinh tế. 
- Thông tư số 05/2025/TT-
BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 
2025 của Bô trưởng Bô oKế 
ho ạch và Đầu tư hướng dẫn xây 
dựng khu công nghiệp sinh thái. 
- Quyết định số 626/QĐ-
BKHĐT ngày 24 tháng 02 năm 
2025 của Bô trưởng Bô oKế 
ho ạch và Đầu tư công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực khu công nghiệp, khu 
kinh tế thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế ho ạch và Đầu 
tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC 

3 Thủ tục cấp/cấp lại 
Giấy chứng nhân 
doanh nghiệp sinh 
thái 

30 ngày kể từ ngày 
nhân được hồ sơ 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố ( số 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quân 1Q 

Không 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về quản lý 
khu công nghiệp và khu kinh tế. 
- Thông tư số 05/2025/TT-
BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 
2025 của Bô trưởng Bô oKế 
ho ạch và Đầu tư hướng dẫn xây 
dựng khu công nghiệp sinh thái. 
- Quyết định số 626/QĐ-
BKHĐT ngày 24 tháng 02 năm 
2025 của Bô trưởng Bô oKế 
ho ạch và Đầu tư công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực khu công nghiệp, khu 
kinh tế thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế ho ạch và Đầu 
tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC 

4 Thủ tục chấm dứt 
hiệu lực và thu hồi 
Giấy chứng nhân 
doanh nghiệp sinh 
thái 

Không quy định 

Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và 
công nghiệp 
Thành phố ( số 35 
Nguyễn Bính 
Khiêm, phường 
ĐaKao, Quân 1Q 

Không 

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 5 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về quản lý 
khu công nghiệp và khu kinh tế. 
- Thông tư số 05/2025/TT-
BKHĐT ngày 24 tháng 01 năm 
2025 của Bô trưởng Bô oKế 
ho ạch và Đầu tư hướng dẫn xây 
dựng khu công nghiệp sinh thái. 
- Quyết định số 626/QĐ-
BKHĐT ngày 24 tháng 02 năm 
2025 của Bô trưởng Bô oKế 
ho ạch và Đầu tư công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành trong 
lĩnh vực khu công nghiệp, khu 
kinh tế thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Kế ho ạch và Đầu 
tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC 
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TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyêt Địa điểm 

thực hiên Phí, lê phí Căn cứ pháp lý 

ngày 24 tháng 4 năm 2025 của 
Bô trưởng Bô Tài chính ve công 
bố danh mục thủ tục hành chính 
thuôc phạm vi chức năng quản lý 
của Bô Tài chính. 
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PHỤ LỤC XIII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH vực HỒ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU 

Tư VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-ƯBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

o 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cam kết hỗ trợ vốn 
cho doanh nghiệp đầu 
tư vào nông nghiệp, 
nông thôn theo Nghị 
định số 57/2018/NĐ-
CP ngày 17/4/2018 
của Chính phủ 

Tr ong thời hạn 15 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ-

Sở Tài 
chính 

Không - Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 
4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn. 
- Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21 
tháng 9 năm 2018 của Bô trưởng Bô Kế hoạch 
và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn, thành lâp và hoạt đông của 
doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công 
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 

2 Nghiệm thu hoàn 
thành các hạng mục 
đầu tư ho ặc to àn bô 
dự án được hỗ trợ 
đầu tư theo NĐ số 
57/2018/NĐ-CP 

Tr ong thời hạn 05 
ngày kể từ ngày nhân 
được văn bản đề nghị 
của d o anh nghiệp. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi 
trường 

Không 

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 
4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính 
sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn. 
- Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 21 
tháng 9 năm 2018 của Bô trưởng Bô Kế hoạch 
và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành 
chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi 
bỏ/hủy bỏ, hủy công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông 
nghiệp, nông thôn, thành lâp và hoạt đông của 
doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 
năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công 
bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 
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PHỤ LỤC XIV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG LĨNH VựC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiên 
Phí, lê 

phí Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đăng ký mã 
số đơn vị có quan hệ 
với ngân sách 

- Trường hợp nộp trực 
tiếp hoặc gửi qua đường 
bưu điện: Trong thời hạn 
03 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhân đủ hồ sơ hợp 
lệ­
- Trường hợp nộp hồ sơ 
qua Dịch vụ công trực 
tuyến: Trong thời hạn 02 
ngày làm việc, kể từ ngày 
nhân đủ hồ sơ hợp lệ. 

Sở Tài chính Không - Thông tư số 185/2015/TT-BTC 
ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn 
đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn 
vị; 
- Quyết định số 336/QĐ-BTC ngày 
26 tháng 02 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc công bố 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với 
ngân sách thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Bộ Tài chính; 
- Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 
24 tháng 4 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính về công bố danh mục 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Tài chính. 
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